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01 Dịch vụ Giao dịch Ký quỹ (GDKQ) là gì?

G Là dịch vụ cho phép Nhà đầu tư vay vốn từ Công ty Chứng khoán (CTCK) để giao dịch chứng khoán theo hình thức ký quỹ bằng Tài sản.

G Khi sử dụng Dịch vụ GDKQ, Nhà đầu tư chỉ cần bỏ vào phần vốn góp tương ứng với số tiền được hiểu là ký quỹ ban đầu của chứng khoán 

cần giao dịch, phần tiền còn lại sẽ do HSC thực hiêṇ cho vay.

Tài sản có thể là tiền măṭ hoăc̣ chứng khoán nằm trong danh mục được phép GDKQ của HSC tại từng thời điểm.

Mỗi Nhà đầu tư sẽ được HSC cấp môṭ hạn mức tín dụng nhất định để thực hiêṇ GDKQ.



02 Vì sao Nhà đầu tư nên sử dụng Dịch vụ GDKQ?

Sức mua lớn hơn

Linh hoạt sử dụng vốn

Thanh toán nợ vay

Gia tăng đòn bẩy tài chính

Nhà đầu tư có thể giao dịch được nhiều mã chứng khoán hơn, giá trị giao dịch lớn hơn so với khi chỉ sử dụng tiền măṭ của chính mình.

Nhà đầu tư có thể thay đổi chiến lược đầu tư nhanh chóng, tận dụng điều kiện thị trường với việc thế chấp cổ phiếu hay tài sản đang có để vay 

thêm vốn hoặc thực hiêṇ các lêṇh rút tiền dựa trên yêu cầu ký quỹ ban đầu.

Linh hoạt, tại bất kỳ thời điểm nào ngay sau khi Nhà đầu tư bán chứng khoán hoặc nộp tiền mặt và có thể vay lại ngay bằng cách tái giao dịch 

chứng khoán.

Nhà đầu tư dùng đòn cân nợ để sử dụng đồng vốn hiêụ quả cao hơn, tối đa hóa cơ hôị đầu tư và gia tăng lợi nhuận.



03 Ưu điểm vượt trội của Dịch vụ GDKQ tại HSC

Áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong việc xây dựng mô hình 

giao dịch ký quỹ nhằm nâng cao trải nghiệm Nhà đầu tư

Tham số, công thức tính toán dễ hiểu, giúp Nhà đầu tư có


công cụ đòn bẩy tài chính hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận

Có hạn mức tín dụng cao, mức lãi suất hấp dẫn Danh mục chứng khoán GDKQ linh hoạt, cập nhật theo từng 

điều kiêṇ thị trường



04 Các bước đăng ký Dịch vụ GDKQ

Mở Tài khoản

Chứng khoán

Giao dịch

Chứng khoán

Định kỳ01 02 03
W Đề nghị cấp Hạn mức GDK_
W Ký HĐ GDK_
W Kích hoạt TK GDK_
W Xem hướng dẫn về quy định GDKQ

W Ký quỹ ban đầ�
W Tiến hành Giao dịch Ký quy
W Tuân thủ quy định GDKQ

W Ký Phụ lục gia hạn 
hoặc Xác nhận trực tuyế�

W Thanh lý HĐ GDKQ



05 Các định nghĩa và thông số trong sản phẩm Dịch vụ GDKQ

5.1. Tham số áp dụng cho mã chứng khoán

5.2. Tham số áp dụng cho Tài khoản

5.1.1. Hạn mức cho vay theo cổ phiếu – Stock Account Limit (AL)

5.2.1. Hạn mức tín dụng – Credit Limit (CL)

5.1.2. Tỉ lệ ký quỹ ban đầu – Initial Margin (im)

5.1.3. Hệ số định giá – Collateral Ratio (c%)

ç Là dư nợ cho vay tối đa đối với một mã chứng khoán trên một Tài khoản GDKQã

ç Trường hợp Tài khoản đã sử dụng vượt hạn mức này, Nhà đầu tư muốn giao dịch thêm phải ký quỹ đầy đủ 100% giá trị giao dịch.

Là dư nợ cho vay tối đa mà HSC có thể cấp cho Nhà đầu tư dựa trên Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ, trong mọi thời điểm dư nợ vay của Tài khoản sẽ 

không được vượt quá hạn mức này.

Là Tỉ lệ do HSC quy định đối với từng mã chứng khoán làm cơ sở tính toán số tiền/giá trị chứng khoán ký quỹ phải có trước khi Nhà đầu tư thực hiện 

lệnh giao dịch chứng khoán.

Là hệ số dùng để tính Giá trị tài sản đảm bảo làm tài sản thế chấp cho vay GDKQ.

ç Mỗi mã chứng khoán sẽ có Tỉ lệ ký quỹ ban đầu khác nhau và tối đa đến 100%ã

ç Đối với chứng khoán chờ về (quyền mua, cổ phiếu thưởng), Tỉ lệ ký quỹ ban đầu sẽ cao hơn một tỉ lệ nhất định (%) so với Tỉ lệ ký quỹ ban đầu của mã 

chứng khoán đang lưu hànhã

ç Tỉ lệ ký quỹ ban đầu của chứng khoán chờ về được tính theo theo công thức: Min (im x 140%, 100%)

ç Nếu mã chứng khoán có c = 0%: không được dùng làm tài sản thế chấØ

ç Nếu mã chứng khoán có c > 0%: được dùng làm tài sản thế chấp

5.2.2. Số dư tiền - Cash Balance (C)

ç Nếu số dư tiền là số dương (C>0), Tài khoản được phép giao dịch mua thêm chứng khoán và rút tiền mặtã

ç Nếu số dư tiền là số âm (C<0), Tài khoản đang có dư nợ vay.

Số dư tiền (C) = Số dư hiện tại - Tiền tạm giữ - Lãi vay gộp – Phí khác + Tiền bán chờ về - Tiền mua chờ thanh toán + Tiền mua bán ròng trong ngày



05 Các định nghĩa và thông số trong sản phẩm Dịch vụ GDKQ

5.2.3. Tài sản – Asset (A)

5.2.4. Giá trị tài khoản – Account Value (AV)

Là toàn bộ giá trị chứng khoán có trong danh mục của Tài khoản, được tính theo công thức:

Là tổng giá trị tiền mặt và giá trị toàn bộ chứng khoán có trong Tài khoản, được tính theo công thức:

¹ p: Thị giá chứng khoánµ

¹ q: Khối lượng chứng khoán tính toán bao gồm toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ trong Tài khoản (bao gồm chứng khoán đang bị tạm giữ, phong tỏa, 

cầm cố); cổ phiếu mua đang chờ về; cổ phiếu đang chờ về do thực hiện quyềnµ

¹ Chứng khoán bao gồm các loại chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền và cổ phiếu OTC.

Tài sản (A) = 

Giá trị tài khoản (AV) = Số dư tiền (C) + Tài sản (A)

Khối lượng chứng khoán (q) x Thị giá chứng khoán (p)Σ

5.2.5. Giá trị Tài sản đảm bảo - Collateral Value (CV)

Là giá trị tài sản được dùng làm tài sản thế chấp để Giao dịch Ký quỹ và được tính theo công thức:

¹ p: Thị giá chứng khoánµ

¹ q: Khối lượng chứng khoán tính toán bao gồm toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ trong tài khoản (không bao gồm chứng khoán đang bị tạm giữ, 

phong tỏa, cầm cố); cổ phiếu mua đang chờ về; cổ phiếu đang chờ về do thực hiện quyềnµ

¹ Chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền và không bao gồm cổ phiếu OTC.

Giá trị tài sản đảm bảo (CV) = Số lượng chứng khoán được tính GDKQ(q) x Thị giá chứng khoán (p) x Hệ số định giá (c)Σ

5.2. Tham số áp dụng cho Tài khoản
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5.2.6. Giá trị ký quỹ - Equity Balance (E)

5.2.7. Tỉ lệ ký quỹ duy trì – Maintenance Margin (mm)

5.2.8. Các Yêu cầu ký quỹ:

Là giá trị ký quỹ của Tài khoản để thực hiện Giao dịch Ký quỹ, được tính theo công thức:

� Là ngưỡng tỉ lệ mà Nhà đầu tư phải đảm bảo duy trì TK GDKQ trong mọi thời điểm¬

� (mm) là tham số của Tài khoản và sẽ có thể thay đổi tùy từng thời điểm, hiện tại HSC đang áp dụng (mm = 60%).

(i) Yêu cầu ký quỹ - Initial Margin Requirement (IM)

Là khoản giá trị ký quỹ tối thiểu phải có bằng tiền mặt và giá trị chứng khoán trong Tài khoản GDKQ tính theo Thị giá để đảm bảo Tỉ lệ ký quỹ ban đầu 

theo quy định của HSC tại thời điểm giao dịch, được tính theo công thức:

Yêu cầu ký quỹ (IM) =

Giá trị ký quỹ (E) = Số dư tiền (C) + Giá trị tài sản đảm bảo (CV)

Số lượng chứng khoán được tính GDKQ x Thị giá chứng khoán x Hệ số định giá (c) x Tỉ lệ ký quỹ ban đầu (im)Σ

(ii) Ký quỹ duy trì - Maintenance Margin Requirement (MM)

Là khoản giá trị ký quỹ tối thiểu phải duy trì bằng tiền mặt và giá trị chứng khoán trong Tài khoản GDKQ tính theo Thị giá, được tính theo công thức:

Ký quỹ duy trì (MM) = Yêu cầu ký quỹ (IM) x Tỉ lệ ký quỹ duy trì (mm)

5.2. Tham số áp dụng cho Tài khoản
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Thừa ký quỹ (EE) = Giá trị ký quỹ (E) – Yêu cầu ký quỹ (IM)

5.2.9. Thừa ký quỹ - Excess Equity (EE)

5.2.10. Sức mua – Buying Power (BP)

� Nếu giá trị Thừa ký quỹ là số dương (EE>0), Tài khoản nằm trong ngưỡng an toàn, Nhà đầu tư có thể giao dịch thêm chứng khoán hoăc̣ có thể 

được rút tiền và theo chính sách rút tiền tại từng thời điểm của HSCu

� Nếu giá trị Thừa ký quỹ là số âm (EE<0), Tài khoản nằm trong ngưỡng rủi ro.

(i) Quý khách vui lòng tham khảo công thức tính Sức mua .tại đây

(ii) Sức mua còn phụ thuộc vào các giới hạn của Tài khoản GDKQ:

� Giới hạn cho vay của HSC tại từng thời điểm (giới hạn tổng cho vay tối đa đối với một mã chứng khoán và/hoặc giới hạn cho vay tối đa đối với một Tài khoản)u

� Nếu giới hạn tổng cho vay bằng không (= 0), Tài khoản GDKQ sẽ bị giới hạn Sức mua và không được cấp thêm Sức mua để vay mua mới chứng khoán. 

Nếu giới hạn tổng cho vay lớn hơn không (> 0), Tài khoản GDKQ được cấp thêm Sức muau

� Sức mua phụ thuộc vào Tổng dư nợ vay của Tài khoản GDKQ, nếu Dư nợ vay lớn hơn Hạn mức Tín dụng thì Tài khoản GDKQ sẽ không được cấp thêm Sức mua.

� Là tỉ lê ̣dùng để quản lý rủi ro cho Tài khoản GDKQu

� Tài khoản GDKQ có Tỉ lê ̣ký quỹ càng cao được xem là càng an toàn và ngược lại

� Tỉ lê ̣ký quỹ được tính theo công thức:

Tỉ lê ̣ký quỹ (mr) =
Giá trị ký quỹ (E)

Yêu cầu ký quỹ (IM)

5.2.11. Tỉ lê ̣ký quỹ - Margin ratio (mr)

5.2. Tham số áp dụng cho Tài khoản

https://www.hsc.com.vn/giao-dich-ky-quy/cong-cu-mo-phong
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L Nếu chênh lệch giữa Giá trị ký quỹ và Ký quỹ duy trì là số dương (>0): Tài khoản ở trạng thái bình thườn%

L Nếu chênh lệch giữa Giá trị ký quỹ và Ký quỹ duy trì là số âm (<0): Tài khoản ở trạng thái thâm hụt ký quỹ và bắt buộc phải ký quỹ bổ sung.

L Khi Tài khoản có Thâm hụt ký quỹ, Tài khoản có phát sinh Yêu cầu ký quỹ bổ sung (Call amount{

L Yêu cầu ký quỹ bổ sung được tính theo công thức:

Quý khách vui lòng tham khảo công thức tính toán .tại đây

Thặng dư/Thâm hụt ký quỹ = Giá trị ký quỹ (E) – Ký quỹ duy trì (MM)

Yêu cầu ký quỹ bổ sung = X% x Ký quỹ duy trì (MM) - Giá trị ký quỹ (E)

Trong đó: X% là tham số và có thể lớn hơn hoặc bằng 100% (≥100%)

5.2.12. Thặng dư/Thâm hụt ký quỹ – Surplus/Deficit

5.2.13. Yêu cầu ký quỹ bổ sung – Call amount

5.2.14. Giá trị bán giải chấp – Forced sell

5.2. Tham số áp dụng cho Tài khoản

https://www.hsc.com.vn/giao-dich-ky-quy/cong-cu-mo-phong


06 Các lưu ý quan trọng cho Nhà đầu tư

6.1. Các ngưỡng yêu cầu ký quỹ và bán giải chấp

6.2. Quy định về Hợp đồng GDKQ 6.3. Các khuyến cáo khi sử dụng Dịch vụ GDKQ

Khi Tài khoản của Nhà đầu tư đang ở trạng thái nàyy

x Yêu cầu ký quỹ bổ sung trước 11h30 ngày T+2�

x Sau thời gian này, Tài khoản của Nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ 

bổ sung sẽ phải bán giải chấp từ 13h chiều cùng ngày T+2.

Khi Tài khoản của Nhà đầu tư đang ở trạng thái nàyy

x Tài khoản bắt buộc phải bán giải chấp từ 9h sáng ngày T+1.

Diễn giải


thực hiện

Tỷ lệ ký quỹ


(Margin Ratio)

Ngưỡng Trạng thái


tài khoản

STT

01

02

Ngưỡng yêu cầu


ký quỹ (Margin call)

Ngưỡng bán giải chấp 

bắt buộc (Forced sell)

Tài khoản đang 

thâm hụt ký quỹ

Tài khoản đang 

thâm hụt ký quỹ

mr ≥ 40%

mr < 40%

x Nhà đầu tư thực hiện đăng ký Dịch vụ GDKQ trực tiếp tại các Văn phòng của HSC 

hoặc gửi hồ sơ về HSC hoặc thông qua ứng dụng giao dịch trực tuyến của HSC.

x Hạn mức tín dụng:


      + Nhà đầu tư Tiêu chuẩn có Hạn mức tín dụng ≤ 20 tỷ.


      + Nhà đầu tư Ưu tiên có Hạn mức tín dụng > 20 tỷ.

x Nhà đầu tư có thể đề nghị tăng/giảm hạn mức tín dụng và việc thực hiện có thể được 

thực hiện qua các kênh: trực tiếp tại các Văn phòng của HSC hoặc gửi hồ sơ về HSC; 

hộp thư  hoặc ứng dụng giao dịch trực tuyến của HSC.margin@hsc.com.vn

Phù hợp với các Nhà đầu tư chuyên nghiệp, chấp nhâṇ 

rủi ro từ các diễn biến của Thị trường chứng khoán cũng 

như các thay đổi chính sách Dịch vụ GDKQ từ CTCK.

Khi sử dụng Dịch vụ GDKQ để giao dịch chứng khoán, 

trong trường hợp giá chứng khoán nắm giữ giảm thì mức 

thiệt hại sẽ cao hơn khi không sử dụng dịch vụ đòn bẩy.

Giá chứng khoán giảm sẽ dẫn tới Tài khoản GDKQ bị yêu 

cầu ký quỹ bổ sung thêm tài sản hoăc̣ phải bán giải 

chấp bắt buộc tài sản ký quỹ.

x Định kỳ 12 tháng, Nhà đầu tư phải xác nhận Gia hạn khoản nợ vay một lần, việc thực 

hiện có thể được thực hiện qua các kênh: trực tiếp tại các Văn phòng của HSC hoặc 

gửi hồ sơ về HSC; hộp thư  hoặc ứng dụng giao dịch trực tuyến 

của HSC.

margin@hsc.com.vn

mailto:margin@hsc.com.vn
mailto:margin@hsc.com.vn


07 Hiển thị trên hệ thống giao dịch HSC

7.1. Màn hình Số dư tài khoản (Account Value)
Tại trang Dịch vụ (Services), vào màn hình Số dư tài khoản để xem chi tiết Số dư tiền và Chứng khoán.

Giá trị tài khoản (Account Value)  = Tiền (Cash) + Tài sản (Asset)

� Tiền (Cash) = Tiền mặt (Cash on Hand) + Tiền chờ thanh toán (Payables) + Tiền chờ về (Receivables)

� Số dư tiền của Tài khoản đã tính toán bao gồm các dòng tiền hiện tại và tương lai (mua chờ về, bán chờ cắt đi).

� Tuy nhiên không tính phần cổ tức bằng tiền chờ phân bổ (Pending cash dividend)

Tài sản (Asset): Bao gồm toàn bộ giá trị chứng khoán có trong danh mục của Tài khoản.

Tiền (Cash)
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7.2. Màn hình Trạng thái ký quỹ (Margin Status)
Tại trang Dịch vụ (Services), vào màn hình Trạng thái Tài khoản GDKQ (Margin Status) để xem chi tiết Số dư tiền và Trạng thái tài khoản

Giá trị Tài sản đảm bảo – Collateral: Là giá trị tài sản được dùng làm tài sản thế chấp để Giao dịch Ký quỹ.

Thừa ký quỹ (Excess Equity): Phần vốn dư còn lại để nhà đầu tư có thể sử dụng giao dịch tiếp.

Yêu cầu ký quỹ (Margin Requirement): Là khoản giá trị ký quỹ tối thiểu phải có bằng tiền mặt và giá trị chứng khoán trong Tài khoản GDKQ tính theo 

Thị giá để đảm bảo Tỉ lệ ký quỹ ban đầu theo quy định của HSC tại thời điểm giao dịch.

Thặng dư/Thâm hụt ký quỹ (Surplus/Deficit): Là chênh lệch giữa Giá trị ký quỹ (E) và Ký quỹ duy trì (MM)

Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin): Là khoản giá trị ký quỹ tối thiểu phải duy trì bằng tiền mặt và giá trị chứng khoán trong Tài khoản GDKQ tính theo Thị giá.
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Hệ số định giá (Collateral Ratio)


Là hệ số dùng để tính Giá trị tài sản đảm 

bảo làm tài sản thế chấp cho vay Giao dịch 

Ký quỹ�

� c = 0%: không được dùng làm tài sản 

thế chấp�

� c > 0%: được dùng làm tài sản thế chấp.

Tỉ lệ ký quỹ ban đầu (Initial Margin)


Là Tỉ lệ do HSC quy định đối với từng mã 

chứng khoán làm cơ sở tính toán số tiền/

giá trị chứng khoán ký quỹ phải có trước 

khi Nhà đầu tư thực hiện lệnh giao dịch 

chứng khoán.
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7.3. Màn hình đặt lệnh (Trading)

Sức mua (Buying Power): Là khả năng giao dịch của Tài khoản GDKQ cho một mã chứng khoán cụ thể. Hệ thống sẽ tự động tính toán sức mua của Tài khoản 

cho mã cổ phiếu muốn giao dịch.

Sức mua còn phụ thuộc vào các giới hạn của Tài khoản GDKQ:

� Giới hạn cho vay của HSC tại từng thời điểm

� Nếu giới hạn tổng cho vay bằng không (= 0), Tài khoản GDKQ sẽ bị giới hạn Sức mua và không được cấp thêm Sức mua để vay mua mới chứng 

khoán. Nếu giới hạn tổng cho vay lớn hơn không (> 0), Tài khoản GDKQ được cấp thêm Sức mua

� Tổng dư nợ vay của Tài khoản GDKQ, nếu Dư nợ vay lớn hơn Hạn mức Tín dụng thì Tài khoản GDKQ sẽ không được cấp thêm Sức mua.
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